
PHỤ LỤC 02

Mẫu gộp 04: 

(đồng/01 lượt)

Mẫu gộp 05: 

(đồng/01 lượt)

tháng 7-8 tháng 9-10 31/10 tháng 10 tháng 11 tháng 10 tháng 11 tháng 10 tháng 10

1
Phòng khám đa khoa 

Hương Sơn
200.000 180.000 140.000 120.000 90.000 100.000 70.000

2
Phòng khám đa khoa 

Đinh Trọng Sơn

200.000;  

180.000;   

150.000;

170.000;  

150.000;   

140.000;

130.000 100.000 90.000 80.000 60.000

3
Phòng khám đa khoa 38 

Lê Lợi
200.000 180.000 150.000 80.000

4
Phòng khám đa khoa 

Thành Long
200.000

135.000;  

120.000; 

100.000;    

5
Phòng khám đa khoa 

Thu Phúc

238.000;  

214.000;    
155.000

135.000;  

120.000;    

100.000;  

90.000;    
75.000

6
Phòng khám đa khoa 

Giang San
250.000 200.000 135.000 90.000 80.000 70.000 50.000

7
Phòng khám đa khoa 

Thành Danh
135.000 80.000

8
Bệnh viện đa khoa Hòa 

Bình
238.000

190.000;  

170.000;  

160.000;   

140.000;   

135.000;

80.000 100.000

9 Bệnh viện Bình Định

350.000;  

320.000;  

310.000; 

280.000;    

260.000;   

238.000;

200.000;  

195.000;  

160.000;   

180.000; 

175.000;  

170.000;  

165.000; 

140.000;   

165.000; 

160.000;  

150.000;  

120.000;   

Giá thu dịch vụ Test nhanh, ĐVT: đồng

Mẫu đơn: đồng/01 lượt
Mẫu gộp 02: (đồng/01 

lượt)

Mẫu gộp 03: (đồng/01 

lượt)

THỐNG KÊ GIÁ THU DỊCH VỤ TEST NHANH 

(Kèm theo báo cáo số     /BC-SYT ngày      tháng 11 năm 2021)

TT Đơn vị
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